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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index có nguy cơ đảo chiều ngắn hạn sau nhịp hồi phục kỹ thuật khi chỉ số đánh mất mốc hỗ trợ ngắn hạn tại vùng
1240 điểm. Nếu mất mốc hỗ trợ trên, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh với hỗ trợ tiếp theo là vùng 1187 –
1173 điểm.

Do động lực tăng trưởng của điểm số đã suy yếu và các nhóm ngành có dấu hiệu phân hóa, nhóm tăng điểm hầu hết
đến từ các cổ phiếu Penny, nhà đầu tư chưa nên vội đưa ra hành động mua mà nên ưu tiên quản trị rủi ro, không nên sử
dụng margin trong giai đoạn này và chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường.

Theo dõi sát động thái giao dịch của khối ngoại đối với ngành ngân hàng trong tuần này.

Mốc hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1187 – 1173 điểm. Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 14/05/2024
VNINDEX

1,240.18 -0.36%

HNX

236.36 +0.29%

UPCOM

91.48 -0.26%

DOW JONES

39,431.51 -0.21%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Nhóm Penny chiếm ưu thế”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -4.52 điểm (-0.36%) về mức 1240.18 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 17.2 nghìn tỷ đồng, tăng -5.5% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -4.94 điểm (-0.39%) về mức 1272.53 điểm với 7
mã tăng, 19 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Thị trường nhanh chóng đánh mất đà tăng của phiên sáng khi lực bán chiếm ưu thế, đặc biệt khối lượng bán tăng vọt ở
phiên chiều khiến VN-Index gặp rung lắc. Thống kê cho thấy lực bán lớn chủ yếu ở VN30 (-0.39%) trong khi đó nhóm
VNSML lội ngược dòng tăng +0.52%. Các nhóm giảm điểm mạnh gồm Hàng & Dịch vụ công nghiệp (-0.88%), Bán lẻ
(-0.71%), CNTT (-0.7%), Ngân hàng (-0.64%), trong khi đó nhóm tăng điểm tích cực ghi nhận Dịch vụ tài chính (+0.18%),
Xây dựng và vật liệu (+0.35%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: BAF, VOS, SGT tăng trần, HAG (+3.79%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.36%), HNX-Index (+0.29%), UPCOM-Index (-0.26%), VN30
(-0.39%), HNX30 (+0.25%), VNMID (-0.23%), VNSML (+0.52%), VNDIAMOND (-0.47%), VNFINLEAD (-0.07%), VNCOND
(-0.86%), VNCONS (-0.17%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VPB (+0.58 điểm), GVR (+0.34 điểm), VJC (+0.25 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-1.37 điểm), CTG (-0.72 điểm), BID (-0.63 điểm).

Khối ngoại bán ròng -852.5 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VHM (-125.09 tỷ),
CTG (-108.25 tỷ), VPB (-74.11 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MWG (+123 tỷ), BAF (+51.97 tỷ), NKG
(+20.01 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Phó thống đốc: Sẽ tăng phiên đấu thầu vàng miếng, sửa Nghị định 24 1
 Nhiều doanh nghiệp dệt may đã đủ đơn hàng sản xuất đến hết tháng Chín 2
 Ngân hàng chật vật xử lý tài sản thế chấp bất động sản 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

14/05/2024: Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 4
MSCI công bố đảo danh mục
15/05/2024: Công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4
16/05/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 5

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,455.00 0.03% 0.26% 2.77%
USD/JPY 155.75 0.23% 0.41% 2.72%
GBP/USD 1.25 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.93% 0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 4.78 2.58% 4.82% 17.44%
Bạc 28.28 0.43% 6.52% 5.44%
Quặng sắt 116.93 -0.03% -0.97% 14.27%
Thép 3,480.00 -0.85% -1.78% -3.65%
Vàng 2,338.05 -0.92% 1.60% 1.69%
Gỗ 481.06 -1.14% -3.99% -17.58%
Thép cuộn cán nóng 766.07 -1.79% -5.77% -18.07%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì 686.75 3.50% 10.32% 25.95%
Lợn hơi 91.45 -0.31% -1.06% 5.66%
Cao su 162.50 -0.49% 1.37% 1.31%
Cà phê 197.44 -2.77% -3.33% -4.50%
Đường 18.63 -3.32% -4.36% -15.28%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.47 0.82% 0.61% -7.92%
Khí tự nhiên 2.36 4.89% 10.28% 33.33%
Than 142.05 -1.35% -2.44% 7.41%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,742.22 -0.16% 4.11% 1.35%
Dow Jones 39,431.51 -0.21% 1.95% 0.67%
FTSE 100 8,414.99 -0.22% 2.97% 5.81%
Nikkei 225 38,179.46 -0.13% -0.25% -4.95%
S&P 500 5,221.42 -0.02% 1.83% 0.30%
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1. Độ rộng thị trường

-1% 0% 1% 2% 3%

Viễn thông
Dịch vụ Tiêu dùng

Dược phẩm và Y tế
Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Công nghiệp
Tài chính

Hàng Tiêu dùng
Ngân hàng

Công nghệ Thông tin

2.81%
0.62%

0.40%
-0.03%

-0.14%
-0.15%
-0.16%
-0.16%

-0.43%
-0.62%
-0.68%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/05/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VPB GVR VJC HVN HAG REE NVL GEX DHG BAF MWG SAB VHM HDB HPG VNM FPT BID CTG VCB

0.51
0.32 0.24 0.15 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.07

-0.20 -0.20 -0.25 -0.29 -0.33 -0.33 -0.38
-0.58 -0.67

-1.27

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

25/04 26/04 02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05

-539

-150

87

890

15

-1067

-331
-89

18
230

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

25/04 26/04 02/05 03/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 13/05

-394

221

-907

528
290

137

-1,236

-1,720

-482

-1,027

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MWG 123,284 2,103,915

BAF 51,914 1,797,600

HVN 20,894 1,020,100

NKG 19,965 826,300

HAG 15,837 1,179,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

STB -55,871 -2,031,510

PVS -59,700 -1,367,082

VPB -73,965 -3,977,524

CTG -108,284 -3,330,640

VHM -125,058 -3,125,000

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NTL 33,905 737,000

MBB 31,001 1,363,100

BID 23,774 484,971

ACB 19,285 691,349

HCM 17,194 602,500

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

BAF -7,453 -250,000

FUEVFVND -10,667 -340,900

HAH -10,898 -259,943

SEB -9,113 -210,000

STB -16,913 -620,701

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,240.18 -0.36% 1.57% -3.34%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17,184.82 5.70% 1.14% -28.46%
HNX 236.36 0.29% 3.57% -2.67%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,675.25 -11.98% 19.48% -6.90%
Upcom 91.48 -0.26% 1.89% 0.33%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 787.74 -4.55% 27.71% 3.85%
P/E VNindex (x) 13.88 -0.36% -0.22% -6.34%
P/B VNindex (x) 1.73 -0.57% 1.76% -5.46%

13/05/2024

NIKKEI 225

38,179.46 -0.13%

DAX

18,742.22 -0.16%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Áp lực bán mạnh khiến VN-Index chạm mốc 1233 điểm trong phiên, kiểm định lại MA10 ngày và rút chân lên mốc hỗ trợ
1240 điểm. Động lượng hồi phục của chỉ số đã suy yếu. Tín hiệu đảo chiều rõ ràng hơn với tỷ trọng dòng tiền bán tập
trung ở các nhóm lớn như Ngân hàng, Bất động sản trong khi các cổ phiếu Penny đua trần. Khối ngoại bán ròng phiên thứ
4 liên tiếp. Trên biểu đồ ngày, chỉ số đóng nến dưới đường MA50 ngày tương đương MA10 tuần với biên độ dao động
trong phiên là 16 điểm. Xét trên các biểu đồ khung nhỏ hơn, khối lượng bán cuối phiên tăng cao đi kèm các chỉ báo kỹ
thuật suy yếu như Stoch, RSI, MACD…Đường giá đã cắt xuống cặp đường trung bình trượt MA10/20.

Xét về xu hướng chung, tín hiệu đảo chiều ngắn hạn ngày một rõ ràng hơn với sự chênh lệch cung cầu giữa các nhóm
ngành, tỷ trọng dòng tiền trên thị trường và sự suy yếu của các chỉ báo kỹ thuật. Tại đây, nếu VN-Index đánh mất mốc hỗ
trợ ngắn 1240 điểm, thị trường sẽ quay trở lại xu hướng điều chỉnh. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của nhịp điều chỉnh này ở vùng
1187 – 1173 điểm.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành hàng (10/05/2024)
 Báo cáo chiến lược tháng 05/2024 – Nhịp hồi phục ngắn

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VJC 1.63%
VPB 1.62%
NVL 1.48%
PDR 1.19%
GVR 1.11%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VOS 29.58%
CMG 29.49%
SRC 20.52%
RDP 19.87%
ELC 18.98%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BAF 6.99%
SAM 6.95%
APH 6.95%
PSH 4.58%
ITA 4.41%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CMG 45.45%
CLW 29.91%
ABR 29.84%
PVP 23.47%
QCG 22.49%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDB -1.90%
CTG -1.67%
STB -1.27%
SAB -1.22%
VRE -1.11%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TNA -6.93%
CLW -6.92%
QCG -6.73%
SRF -6.21%
SPM -5.22%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VJC 12.08%
PLX 10.69%
GVR 8.84%
HPG 5.41%
PDR 4.73%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CIG -9.89%
SPM -8.79%
DH
M

-7.52%

TNA -6.76%
SRF 6 21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PSH 29.13%
APH 19.75%
PVT 16.34%
SAM 14.56%
CTS 14.18%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CIG -30.15%
AGM -27.61%
FIR -24.43%
KPF -22.09%
VNE -21.39%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC 15.34%
MWG 14.99%
FPT 12.59%
TCB 6.26%
PLX 4.87%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 54.31%
APH 21.40%
LPB 18.81%
TCH 17.80%
PPC 17.22%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NVL -5.82%
VRE -4.91%
HDB -4.91%
VHM -2.43%
VCB -1.62%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SJS -4.19%
VTP -3.89%
TMP -3.05%
VHC -2.99%
SCS -2.25%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -24.03%
VRE -14.26%
PDR -12.08%
STB -11.81%
MBB -10.47%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SJS -6.02%
SVC -4.90%
TMP -4.84%
VCF -4.36%
GMD -3.98%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -21.64%
HHV -18.79%
EVF -18.56%
HPX -18.48%
DXG -17.00%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VOS 6.98%
DRH 6.95%
RDP 6.94%
EVG 6.90%
SGT 6.79%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Trung Quốc tăng nhập khẩu khí đốt và than đá để xây dựng lại kho dự trữ
 Trung Quốc sẽ phát hành 138 tỷ USD trái phiếu để kích thích kinh tế
 Các nước châu Á “căng mình” chống đỡ đà tăng của đồng USD

https://vietnambiz.vn/pho-thong-doc-se-tang-phien-dau-thau-vang-mieng-sua-nghi-dinh-24-2024513113229827.htm
https://vietstock.vn/2024/05/nhieu-doanh-nghiep-det-may-da-du-don-hang-san-xuat-den-het-thang-chin-768-1189429.htm
https://vietnambiz.vn/ngan-hang-chat-vat-xu-ly-tai-san-the-chap-bat-dong-san-202451312122295.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240510.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/202405-BCCL-thang-5.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/trung-quoc-tang-nhap-khau-khi-dot-va-than-da-de-xay-dung-lai-kho-du-tru-post345120.html
https://vietstock.vn/2024/05/trung-quoc-se-phat-hanh-138-ty-usd-trai-phieu-de-kich-thich-kinh-te-772-1189504.htm
https://vietstock.vn/2024/05/cac-nuoc-chau-a-cang-minh-chong-do-da-tang-cua-dong-usd-772-1189453.htm

